
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH THU HÚT THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2026 của HĐND tỉnh Lai Châu)

STT Cơ quan, chuyên ngành
Số

lượng
(người)

Trình độ

Bác sĩ
chuyên

khoa cấp
II

Thạc sĩ Y khoa,
Bác sĩ chuyên

khoa cấp I, Bác
sĩ nội trú

Bác sĩ đa khoa,
Bác sĩ Răng hàm
mặt, Bác sĩ Y học
dự phòng, Bác sĩ
y học cổ truyền

I Sở Y tế 70 4 16 50

1 Hồi sức cấp cứu; Gây mê hồi
sức; Gây mê 1

2 Giải phẫu bệnh 1

3 Chẩn đoán hình ảnh 1

4 Lao và bệnh phổi; Lao 1

5
Ngoại khoa; Ngoại chấn thương
chỉnh hình; Ngoại tim mạch lồng
ngực

1

6 Mắt; Nhãn khoa 1

7 Nhi khoa 1

8
Nội khoa; Nội tim mạch; Nội
Thận - Tiết niệu; Nội tiêu hóa;
Tim mạch

1 1

9 Lão khoa 1

10 Y học cổ truyền; Phục hồi chức
năng; Vật lý trị liệu 1 6

11 Sản phụ khoa; Sản khoa 1

12 Răng - Hàm - Mặt 1

13 Tai - Mũi - Họng 1

14 Tâm thần; Thần kinh 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



15 Truyền nhiễm; Truyền nhiễm và
các bệnh nhiệt đới 1

16 Ung thư; Ung bướu 1 1

17 Nội tiết 1

18 Pháp Y 1

19 Y học dự phòng 2

20 Y khoa 42

II UBND xã, phường 50

1 Trạm Y tế xã Than Uyên 1

2 Trạm Y tế Phường Tân Phong 0

3 Trạm Y tế Phường Đoàn Kết 0

4 Trạm Y tế xã Mường Than 1

5 Trạm Y tế xã Tân Uyên 2

6 Trạm Y tế xã Bình Lư 1

7 Trạm Y tế xã Mường Kim 1

8 Trạm Y tế xã Khoen On 1

9 Trạm Y tế xã Pắc Ta 2

10 Trạm Y tế xã Nậm Sỏ 1

11 Trạm Y tế xã Mường Khoa 2

12 Trạm Y tế xã Bản Bo 2

13 Trạm Y tế xã Tả Lèng 1

14 Trạm Y tế xã Khun Há 2

15 Trạm Y tế xã Sin Suối Hồ 1

16 Trạm Y tế xã Phong Thổ 1
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17 Trạm Y tế xã Dào San 1

18 Trạm Y tế xã Sì Lở Lầu 1

19 Trạm Y tế xã Khổng Lào 2

20 Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải 2

21 Trạm Y tế  xã Sìn Hồ 1

22 Trạm Y tế xã Hồng Thu 1

23 Trạm Y tế xã Nậm Tăm 1

24 Trạm Y tế xã Pu Sam Cáp 1

25 Trạm Y tế xã Nậm Cuổi 2

26 Trạm Y tế xã Nậm Mạ 2

27 Trạm Y tế xã Lê Lợi 2

28 Trạm Y tế xã Nậm Hàng 2

29 Trạm Y tế xã Mường Mô 2

30 Trạm Y tế xã Hua Bum 2

31 Trạm Y tế xã Pa Tần 2

32 Trạm Y tế xã Bum Nưa 1

33 Trạm Y tế xã Bum Tở 0

34 Trạm Y tế xã Mường Tè 1

35 Trạm Y tế xã Thu Lũm 2

36 Trạm Y tế xã Pa Ủ 1

37 Trạm Y tế xã Mù Cả 1

38 Trạm Y tế xã Tà Tổng 1
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